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	UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

PHÒNG TƯ PHÁP


Số: 264/PTP

V/v góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ 
Xã hội thành phố Châu Đốc
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Châu Đốc, ngày 26 tháng 6 năm 2023



           Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc.
Phòng Tư pháp thành phố nhận được Công văn số 376/PLĐTBXH ngày 19/6/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Châu Đốc.

Qua nghiên cứu dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Châu Đốc, Phòng Tư pháp thành phố nhận thấy có một số nội dung chưa phù hợp đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát làm rõ, cụ thể:
1. Điều 15: “Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội...”
- Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc và đối chiếu các văn bản có liên quan như: Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện không có các tổ chức thuộc và trực thuộc Phòng như: phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Điều 2, Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, quy định:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).” 

“Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật;
…
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
Do đó, việc đơn vị soạn thảo xác định Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là không có căn cứ.
2. Đối với “Quyết định số 1964/QĐ-CT.UBND ngày 14/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc”
a) Đối chiếu các quy định pháp luật có nội dung liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội còn hiệu lực tại thời điểm UBND thành phố Châu Đốc ban hành Quyết định số 1964/QĐ-CT.UBND gồm: Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2008/NĐ-CP:
- Điều 2 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP quy định:
“Điều 2. Cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm cơ sở bảo trợ xã hội công lập và cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.
1. Cơ sở bảo trợ xã hội công lập do cơ quan nhà nước quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội.”
Cùng với Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 21, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP có thể khát quát nội dung như sau:
	Nội dung
	Cơ sở bảo trợ xã hội công lập
	Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

	1. Thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động

	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc phân cấp quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm vi tỉnh, thành phố và cơ sở bảo trợ xã hội công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện.
	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện.

	2. Hồ sơ, thủ tục thành lập
	Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP
	Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP

	3. Cơ quan thẩm định
	Đối với cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp tỉnh thì cơ quan thẩm định là Sở Nội vụ.
	Đối với cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thẩm định là Phòng Nội vụ.

	4. Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế
	Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP
	Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 81/2012/NĐ-CP


Từ các quy định trên, UBND thành phố Châu Đốc sẽ có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội công lập (nếu được phân cấp) và quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi thành phố. 
b) Kinh phí hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội được quy định tại Điều 7 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Kinh phí hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội
1. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội công lập:

a) Nguồn ngân sách nhà nước cấp;

b) Nguồn đóng góp của các đối tượng tự nguyện;

c) Nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ của cơ sở bảo trợ xã hội và nguồn khác theo quy định của pháp luật;

d) Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, bao gồm:

a) Nguồn tự có của chủ cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

c) Nguồn đóng góp của đối tượng tự nguyện;

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

đ) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để nuôi dưỡng các đối tượng được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý tiếp nhận.”
Theo đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc được thành lập để chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn, ... trên địa bàn thành phố, với nguồn kinh phí vận động xã hội hóa từ nguồn tiền công đức (nguồn kinh phí ngoài ngân sách) của du khách thập phương đến cung viếng tại Miếu Bà Chúa Xứ. Như trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động cơ quan soạn thảo có nêu: 
“- Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố Châu Đốc là đơn vị sự nghiệp, ..., chịu sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc và sự quản lý về chuyên môn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, do nguồn kinh phí Ban Quản Trị lăng miếu Núi Sam đảm bảo chi thường xuyên 100%, ...

- Tài chính của Trung tâm gồm nguồn kinh phí ngân sách do Ban Quản Trị lăng miếu Núi Sam cấp theo dự toán giao hàng năm; các nguồn thu tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; nguồn đóng góp của các đối tượng tự nguyện và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.”
Do đó, cần xác định rõ UBND thành phố ban hành Quyết định số 1964/QĐ-CT.UBND ngày 14/8/2013 về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc là cơ sở bảo trợ xã hội công lập (căn cứ văn bản nào UBND tỉnh quy định việc phân cấp cho UBND cấp huyện) hay cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập (do kinh phí hoạt động của Trung tâm thực tế không phải từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, mà từ nguồn tiền công đức của Ban Quản Trị lăng miếu Núi Sam cấp; các nguồn thu tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; nguồn đóng góp của các đối tượng tự nguyện và các nguồn khác theo quy định của pháp luật). Nếu là cơ sở bảo trợ xã hội công lập thì là đơn vị trực thuộc cơ quan nào? (UBND thành phố Châu Đốc hay phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố?).
c) Đối với Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập hay ngoài công lập phải đảm bảo theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 15, đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP nộp cùng với hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở trình  cấp có thẩm quyền thành lập qua cơ quan thẩm định. Nếu cần thay đổi quy chế hoạt động phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan quản lý trực tiếp và người ra quyết định thành lập. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, điều chỉnh Quy chế đảm bảo nội dung theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
d) Hiện nay, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã được thay thế bởi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, nội dung về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập tại Điều 11 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP không còn phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, nếu Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cần rà soát kiện toàn lại cho phù hợp với quy định hiện hành.
Phòng Tư pháp thành phố thông tin đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố./.  
	Nơi nhận:


          
- Như trên;
- UBND thành phố Châu Đốc;

- Phòng Nội vụ thành phố;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 
- Lưu: VT.
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